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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          

Bản án số: 24 /2019/HSST. 

Ngày 15- 3 - 2019.  

 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN 

 
  

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Trường Mạnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Công Danh – Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

  2. Bà Nguyễn Thị Di – Giáo viên về hưu.   

- Thư ký  phiên tòa: Ông Đỗ Hữu Trí – Thư ký tòa án huyện Long Điền. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân H. Long Điền tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thu Kiều - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 15 /3/2019 TAND huyện Long Điền xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án hình sự thụ lý số: 10 /2019/HSST ngày 25 /01 /2019, Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 21 /2019/HSST-QĐ ngày 04 tháng 3 năm 2019 đối với  bị cáo: 

- Võ Chí N, sinh năm: 1997. tại: Cà Mau. HKTT: Ấp 9, Khánh Thuận, 

huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Chỗ ở hiện nay: Không có nơi cư trú nhất định. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 10/12; 

Nghề nghiệp: Tài xế. Cha: Võ Văn N; sinh năm 1963, hiện cư trú tại: phường 

Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mẹ: Nguyễn Thị Kim T; sinh 

năm 1963. Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Tiền án, tiền sự: 

Không. 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Long Điền 

từ ngày 31/10/2018. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Võ Thị Ni K, sinh năm: 2005. Địa chỉ: Ấp Sẻo N, xã Tân A, 

huyện Ngọc H, tỉnh Cà M. Đại diện hợp pháp của bị hại: Nguyễn Thị T, sinh 

năm: 1981, Võ Văn Đ, sinh năm: 1979 ( là cha, mẹ của bị hại). Địa chỉ: Ấp Sẻo 

N, xã Tân A, huyện Ngọc H, tỉnh Cà Mau. 
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- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Bà Hồ Thị H – Trợ 

giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Cháu Khal, ông Đời, bà Thắm, bà Hoa có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 

1963. Địa chỉ: Phường Phú M, thị xã Phú M, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà T có 

mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/10/2018, Võ Chí N điều khiển xe mô tô từ 

thành phố Vũng Tàu đến nhà anh Nguyễn Đại Dương (là cậu ruột của N) tại ấp 

An T, xã An N, huyện Long Đ để chơi. Sau đó, N cùng Nguyễn Thủy T (con 

ruột anh D), Võ Thị Ni K (cháu vợ anh D), sinh ngày 25/9/2005 và một số người 

bạn của Tiên chở nhau đi chơi tại thành phố Bà Rịa. Đến khoảng 20 giờ cùng 

ngày, N điều khiển xe chở T và K về lại nhà anh D. Lúc này, T và K đi vào 

phòng của T để ngủ, còn N đi sang nhà hàng xóm để uống bia rượu với anh D và 

những người trong gia đình anh D. Được một lúc, N bỏ về nhà anh D trước với 

mục đích tìm K để nói chuyện. N đi ngang qua phòng T thấy cửa chỉ khép hờ 

nên mở cửa bước vào, N thấy T nằm ngủ dưới nền gạch, còn K nằm trên tấm 

nệm kê trên bục bằng bê tông nên N liền đi đến nằm cạnh bên K, N dùng tay ôm 

vòng qua người làm K thức giấc, K dùng tay đẩy N ra, thấy vậy N bỏ ra ngoài, 

điều khiển xe mô tô lên Bà Rịa để uống bia với bạn.  

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi uống bia cùng bạn ở thành phố Bà 

Rịa, N điều khiển xe mô tô về lại nhà anh D để ngủ. Khi về đến nhà anh D, thấy 

cửa cổng khóa nên N dựng xe mô tô bên ngoài và trèo tường vào trong nhà để 

ngủ. Thấy mọi người trong nhà đã ngủ hết, N đi bộ ra phía sau nhà để tìm chỗ 

ngủ, thấy phòng T cửa vẫn chỉ khép hờ nên Nhân tiếp tục mở cửa bước vào. Lúc 

này, N nảy sinh ý định giao cấu với cháu K để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, N đi 

đến nằm bên cạnh cháu K, vòng tay ôm và hôn làm cháu K thức giấc, cháu K 

dùng tay đẩy N ra rồi quay người nghiêng sang trái tiếp tục ngủ. N dùng tay kéo 

vai K nằm ngửa ra lại rồi tiếp tục hôn, đồng thời dùng tay sờ vào các bộ phận 

trên người cháu K. Khoảng được 05 phút, thấy K không phản ứng gì, N cởi đồ 

cháu K và đồ của mình ra rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu K khoảng 

được 05 phút xuất tinh ra ngoài. Cùng lúc này, cháu T vô tình thức dậy chứng 

kiến sự việc, T yêu cầu N, K mặc đồ vào rồi nói chuyện. Nghe ồn ào bà Nguyễn 
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Thị đ là mẹ của cháu T vào hỏi chuyện, N thừa nhận đã thực hiện hành vi giao 

cấu với cháu K. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 278/TD ngày 

22/10/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với 

cháu Võ Thị Ni Khal kết luận: 

- Không có dấu sây sát da hay bầm tím vùng bẹn đùi hai bên; 

- Màng trinh còn nguyên; 

- Tìm không thấy tinh trùng trong dịch âm đạo.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi số 4267/C09B ngày 

19/10/2018 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh - Bộ 

Công an kết luận về độ tuổi của cháu Võ Thị Ni K như sau: qua quá trình khám 

lâm sàng và kết quả cận lâm sàng. Xác định tại thời điểm giám định (tháng 10 

năm 2018) Võ Thị Ni K có độ tuổi từ 13 năm 06 tháng đến 14 năm.   

1. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình giống như 

Bản cáo trạng đã truy tố bị cáo. 

2. Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền truy tố tại bản cáo 

trạng số 15/QĐ-KSĐT ngày 25/01/2019 về Tội “ Giao cấu với người đủ 13 đến 

dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, vẫn giữ nguyên cáo trạng, và đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Áp dụng khoản 1 Điều 145; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự, đề nghị mức hình phạt: Võ Chí N 01 đến 02 năm  tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 31/10/2018. 

Trách nhiệm dân sự: Buôc bị cáo bồi thường thêm số tiền 15.000.000đ 

cho bị hại. 

3. Phần tranh luận:  

3.1 Bị cáo không có ý kiến gì về phần luận tội của Kiểm sát viên. 

3.2 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Đồng ý với tội 

danh, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà Kiểm sát viên kết luận. 

Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường thêm số tiền 15.000.000đ cho bị 

hại.  

3.3 Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại: Không tranh luận. 

4. Lời nói sau cùng: Bị cáo không có nói lời nói sau cùng. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Long Điền , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo khai toàn bộ hành vi của bản thân giống như bản 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã truy tố bị cáo. Vào 

khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2018, bị cáo Võ Chí N đã có hành vi giao 

cấu với cháu Võ Thị Ni K (khi cháu mới hơn 13 tuổi) tại nhà của anh Nguyễn 

Đại D, thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BRVT. 

 Lời khai nhận tội của  bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, lời khai của người làm chứng, bị hại, phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

khác trong hồ sơ, do đó có đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm Tội “Giao cấu đối với 

người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự. 

Xét thấy, bị cáo là công dân đã trưởng thành, nên bị cáo nhận thức rõ 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì nhu cầu thỏa mãn sinh lý của 

cá nhân mình, mà bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi giao cấu với 

cháu Khal, gây những tác hại đến tâm lý của bị hại và gia đình của bị hại. Bị cáo 

đã làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Do đó, phải xử phạt bị cáo 

mức án thật nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo. Tuy nhiên, xét tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị 

cáo cùng gia đình bồi thường thiệt hại xảy ra; phạm tội lần đầu; bị hại và gia 

đình bị hại có yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên cần áp dụng tình tiết 

này quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[3]. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa bị cáo và đại diện bị 

hại thỏa thuận như sau: Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường thêm số tiền 15.000.000đ 

( mười lăm triệu đồng) cho bị hại Võ Thị Ni K ( do ông Võ Văn Đời và bà 

Nguyễn Thị T nhận thay). 

[4]. Án phí: 



5 

 

 

 

Án phí Hình sự sơ thẩm:  Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí. 

Án phí Dân sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 750.000đ án phí. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố: Bị cáo Võ Chí N phạm Tội  “Giao cấu đối với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 145; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bị cáo Võ Chí N 12 (mười hai) tháng  tù, thời hạn tù tính từ ngày 

31/10/2018.  

2. Trách nhiệm bồi thường dân sự: Áp dụng Điều 584, Điều 585, Điều 

592 Bộ luật dân sự: Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường số tiền 15.000.000đ ( mười 

lăm triệu đồng) cho bị hại Võ Thị Ni K ( do ông Võ Văn Đ và bà Nguyễn Thị T 

nhận thay). 

Kể từ ngày bên được THA có đơn yêu cầu THA cho đến khi thi hành xong 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải THA còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành theo lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016: Bị cáo phải nộp 200.000đ 

(hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 750.000đ (bảy trăm năm mươi 

ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, đại diện của bị 

hại; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan  được quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm.  

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 

  

 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- VKSND huyện Long Điền ; 

- Công an huyện Long Điền; 

- THA dân sự huyện Long Điền 

- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

    

        Nguyễn Trường Mạnh 
 

 


